
BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ  VÀ QUẢN TRỊ 

DOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN  

Năm học:  2018-2019        Học kỳ:  HK01              Bậc:  Cao đẳng            Hệ: Chính quy 

Giảng viên:          Phạm Minh  Trung 

 

Thứ Ba, 07h15 - 11h10, PM 4, 15 Trần Văn Trà, Khu Đô Thị Mới 

Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 
 
 

Thời gian học:      Bắt đầu: 02/10/2018                             Kết thúc: 06/11/2018 

Học phần: Tin học đại cương  - Số TC : 3.00 
Mã học phần: 110103005 

Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

1 1810110016 C20KT Phạm Thị Tuyết 13/01/1994 Anh 

2 1810110021 C20KT Lê Hoài 09/08/2000 Bảo 

3 1810110015 C20KT Lê Thị Thanh 19/09/2000 Bình 

4 1810110017 C20KT Nguyễn Thanh 10/08/2000 Bình 

5 1810110023 C20KT Đặng Mỷ 12/11/1999 Diện 

6 1810110025 C20KT Trần Thị Thu 30/12/1999 Dung 

7 1810110029 C20KT Châu Thị Mai 17/10/2000 Duyên 

8 1810110009 C20KT Trần Đặng Thúy 16/06/1999 Duyên 

9 1810110002 C20KT Lê Thị 20/03/1997 Hạnh 

10 1810110005 C20KT Nguyễn Ngọc Thúy 08/12/2000 Hiền 

11 1810110003 C20KT Nguyễn Ngọc 09/07/1999 Huệ 

12 1810110035 C20KT Lê Ngọc 21/09/2000 Huyền 

13 1810110006 C20KT Hồ Thị 30/06/2000 Hương 

14 1810110001 C20KT Nguyễn Thị Yến 23/04/2000 Linh 

15 1810110027 C20KT Nguyễn Thị Chúc 07/04/2000 Ly 

16 1810110010 C20KT Phạm Trần Thiên 14/10/2000 Lý 

17 1810110004 C20KT Nguyễn Ngọc 16/02/1996 Ngân 

18 1810110024 C20KT Nguyễn Thị Thanh 01/01/2000 Ngân 

19 1810110014 C20KT Trương Thị  Cẩm 22/11/1999 Ngọc 

20 1810110030 C20KT Trần Nguyễn Bảo 01/01/2000 Nguyên 

21 1810110008 C20KT Trần Thị Ái 21/07/2000 Nhân 

22 1810110028 C20KT Âu Nguyễn Yến 28/02/2000 Nhi 

23 1810110018 C20KT Lê Thị Huyền 23/12/2000 Nhi 

24 1810110033 C20KT Nguyễn Thị 27/02/1999 Nhi 

25 1810110011 C20KT Nguyễn Thị Tâm 11/10/2000 Nhi 

26 1810110013 C20KT Phạm Thị Bạch 09/09/1999 Như 

27 1810110022 C20KT Trương Thị Cẩm 26/09/2000 Nương 

28 1810110036 C20KT Ngô Hoàng Phương 22/04/1998 Thảo 

1 



 

Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

29 1810110012 C20KT Nguyễn Anh 27/10/1999 Thư 

30 1810110007 C20KT Lê Bảo 05/11/2000 Trân 

31 1810100043 C20QT1 Dương Tuyết 30/12/2000 Trinh 

32 1810100026 C20QT1 Quách Tú 20/09/2000 Trinh 

33 1810100060 C20QT2 Đào Thanh 30/04/2000 Tuyền 

34 1810100059 C20QT2 Lê Thanh 19/07/2000 Tuyền 

35 1810100097 C20QT2 Lê Thị Thanh 24/07/1997 Tuyền 

36 1810100042 C20QT1 Nguyễn Thanh 01/01/2000 Tuyền 

37 1810100031 C20QT1 Hồ Thanh 24/09/1999 Tuyến 

38 1810100023 C20QT1 Huỳnh Thị Ngọc 27/05/2000 Tuyết 

39 1810100049 C20QT1 Nguyễn Mạnh 03/08/1998 Tùng 

40 1810100053 C20QT1 Lê Thị Cẩm 18/01/2000 Tú 

41 1810100085 C20QT2 Bùi Thị Hồng 05/07/2000 Tươi 

42 1810100003 C20QT1 Quan Bích 03/03/1999 Vân 

43 1810100012 C20QT1 Nguyễn Ngọc Thảo 28/02/2000 Vy 

44 1810100022 C20QT1 Nguyễn Thị Như 30/04/2000 Ý 

TP.HCM,  Ngày 02 tháng 10 năm 2018 Tổng cộng :44 sinh viên 
 

NGƯỜI LẬP BẢNG TP.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
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